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2
KNS-AnhS

HĐTN-

ThuV

HĐTN-

HạnhC
HĐTN-Linh HĐTN-NaP HĐTN-Hài

HĐTN-

HạnhB

HĐTN-

AnhTN
NN1-NgaA GDTC-Yến

HĐTN-

Nhàn

HĐTN-

HằngV

HĐTN-

Dung

HĐTN-

OanhH
HĐTN-Hoài HĐTN-Hoa

HĐTN-

PhượngA
HĐTN-Hiếu

HĐTN-

Hùng

HĐTN-

PhượngB
SH-HiềnV SH-HằngT SH-Vui SH-ThuH SH-TrangB SH-HiềnT

3
Toán-Hoài KNS-AnhS Văn-HạnhC Toán-Dung Văn-NaP KHTN-Hài Văn-HạnhB Toán-Vui MT-Huyền KNS-AnhV NN1-Nhàn Văn-HằngV NN1-Tùng

GDCD-

PhươngK
Văn-TrangB Toán-HiềnT Toán-HằngT NN1-Linh

NN1-

PhượngA
Tin-Hùng Văn-HiềnV Địa-OanhH Văn-TrangA Sử-ThuV GDTC-Yến

Sinh-

PhượngB

4
MT-Huyền

GDĐP-

HạnhB
Toán-Hoàn Văn-HạnhA

KHTN-

NaTN
KNS-AnhS NN1-Tùng Văn-NaP Văn-TrangB Toán-HiềnT KNS-AnhV Văn-HằngV Toán-Dung

GDTC-

NgaTD
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PhượngB
GDTC-Yến Toán-HằngT Toán-Hiếu Văn-HiềnV Toán-Vui NN1-NgaA Sử-ThuV NN1-Nhàn Sinh-Hài Hóa-Khuê Địa-OanhH
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KHTN-
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Văn-HạnhA

LSĐL-

OanhK
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GDTC-

Trọng

LSĐL-

ThủyB
Toán-Hoàn

GDCD-
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Toán-Hiếu
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NN1-Nhàn
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GDĐP-
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KHTN(Sinh)-

Hài
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PhượngA

2
CN-Hà Toán-Dung

KHTN-
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Nhạc-AnhN
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LSĐL-

ThủyB
NN1-Linh

GDCD-
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KHTN-
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Toán-Hoàn

KHTN-

PhượngB
Địa-OanhK Tin-Hoài NN2-Khải

KHTN(Lý)-

AnhTN

NN1-

PhượngA

LS&ĐL(Sử)-

Mai

KHTN(Hóa)-

ThuH
MT-Huyền GDCD-Hoa NN1-NgaA

GDTC-

Trọng
NN1-Nhàn Toán-Hiếu Văn-HạnhA
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NN1-Linh Nhạc-AnhN Toán-Hoàn CN-Hà

KHTN-

NaTN

GDTC-

Trọng
NN1-Tùng

LSĐL-

ThủyB
NN1-NgaA MT-Huyền

GDCD-

PhươngK
Văn-HằngV Toán-Dung Sử-Mai

GDTC-

NgaTD
NN2-Khải

KHTN(Hóa)-

Khuê
Toán-Hiếu

NN1-

PhượngA
Văn-TrangA

Sinh-

PhượngB
Lý-AnhTN Hóa-ThuH GDCD-Hoa Sinh-Hài Văn-HạnhA

4
Nhạc-AnhN CN-Hà

LSĐL-

OanhK
Toán-Dung

NN1-
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GDCD-
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AnhTN
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KHTN-
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NN1-

PhượngA
NN1-Linh MT-Huyền

KHTN(Sinh)-

Hài

GDĐP-

HằngV

LS&ĐL(Sử)-

Mai
Toán-Hoài NN1-NgaA Sử-Nhàn

GDTC-

Trọng
Toán-Hiếu Hóa-Khuê
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GDCD-

PhươngK
NN1-NgaA CN-Hà

KHTN-

NaTN
Văn-NaP NN1-Tùng Nhạc-AnhN

LSĐL-

ThủyB

KHTN-

ThuH
Văn-TrangA

GDĐP-

HằngV
Toán-Dẫn Sử-Mai MT-Huyền

GDĐP-

Dung
Văn-Hoa Sử-Nhàn Lý-AnhTN Sinh-Hài Lý-Hoàn Hóa-Khuê

NN1-

PhượngA
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KHTN-

NaTN
Toán-Dung

LSĐL-

OanhK
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KHTN-

PhượngB

GDCD-

PhươngK
Toán-HằngT
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MT-Huyền Văn-HạnhC

GDTC-
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Văn-HiềnV GDTC-Yến Lý-AnhTN

GDTC-

Trọng
Địa-OanhH Toán-Hùng Sử-ThuV Toán-HiềnT
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LSĐL-

OanhK

KHTN-

NaTN

GDCD-

PhươngK
Toán-Dung Nhạc-AnhN Toán-Hùng CN-Hà Toán-Vui GDTC-Yến

KHTN-
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MT-Huyền NN1-Tùng Văn-HạnhB

GDTC-

NgaTD

LS&ĐL(Sử)-
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NN2-Khải
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Văn-HiềnV
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KHTN-
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GDĐP-
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Toán-Hoài MT-Huyền Toán-Hoàn Văn-HạnhA

TABT-

GiangC
Toán-Hùng

KHTN-
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GDTC-

Trọng
NN2-Khải GDTC-Yến Sử-Mai

KHTN-

PhượngB
Văn-HạnhB Văn-OanhH Văn-TrangB Nhạc-AnhN

GDTC-

NgaTD

KHTN(Hóa)-
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LS&ĐL(Địa)-

ThủyA
NN1-Tùng CN-Hà Văn-HạnhC Văn-TrangA CN-Vui Toán-Hiếu Toán-HiềnT

2
Văn-HạnhA Tin-NgaTD

GDĐP-

HạnhB

LSĐL-

ThủyB

KHTN-

NaTN
Toán-Hùng Toán-Hoàn TABT-Linh Toán-Hiếu
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GDTC-
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LSĐL-

OanhK

TABT-
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Trọng
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LSĐL-
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LS&ĐL(Địa)-
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LS&ĐL(Sử)-

Mai
Tin-Mạnh TABT-Linh MT-Huyền

KHTN(Sinh)-

PhượngB
NN1-NgaA Văn-HạnhC Văn-TrangA Toán-Hùng GDTC-Yến Sử-Nhàn
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2
NN2-Trâm NN1-NgaA Toán-Hoàn MT-Huyền

LSĐL-

ThủyB
CN-Hà TABT-Tùng Văn-NaP

KHTN-

ThuH
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PhươngK
Toán-Hiếu
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GDĐP-

HằngV
Văn-HiềnV
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Trọng
Sinh-Hài Văn-ThuV Văn-TrangB Văn-HạnhA
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LSĐL-

OanhK
Văn-ThuV MT-Huyền Văn-HạnhA Toán-Mạnh

LSĐL-

ThủyB
Văn-HạnhB

GDĐP-

HiềnV
Văn-TrangB Văn-TrangA GDTC-Yến Văn-HằngV Sử-Mai Toán-HằngT

GDCD-

PhươngK

LS&ĐL(Địa)-

OanhH
Nhạc-AnhN CN-Hà

TABT-

PhượngA
NN1-Tùng

GDTC-

Trọng
Văn-HạnhC CN-Vui Hóa-ThuH Sinh-Hài Sử-Nhàn

4
NN2-Trâm

GDTC-

Trọng
NN1-NgaA

LSĐL-

ThủyB
MT-Huyền KHTN-Hài Toán-Hoàn Văn-NaP

KHTN-

ThuH

GDĐP-

HằngV
Địa-OanhK GDTC-Yến Văn-HạnhB

KHTN-

NaTN

LS&ĐL(Sử)-

Mai
Tin-Mạnh Văn-HạnhC Văn-HiềnV CN-Hà TABT-Tùng Toán-Hoài Toán-HằngT Văn-TrangA Văn-ThuV Văn-TrangB Toán-HiềnT
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GDĐP-

HạnhB
NN2-Trâm

LSĐL-

OanhK

KHTN-

NaTN
Văn-NaP TABT-Tùng

GDCD-

PhươngK

LSĐL-

ThủyB

NN1-

PhượngA
Toán-HiềnT

LS&ĐL(Sử)-

Mai
Tin-Mạnh Nhạc-AnhN CN-Hà Văn-HiềnV NN1-NgaA Hóa-ThuH Sinh-Hài Lý-Hoàn

GDCD-

TrangB

1
Văn-HạnhA Toán-Dung NN1-NgaA NN1-Linh

LSĐL-

ThủyB
Toán-Hùng KNS-AnhS Toán-Vui Toán-Hiếu Sử-Mai Tin-Mạnh Toán-Dẫn Văn-HạnhB

KHTN-

NaTN

KHTN(Hóa)-

Khuê
Toán-HiềnT Toán-HằngT

KHTN(Lý)-

AnhTN

KHTN(Sinh)-

Hài
Văn-TrangA Toán-Hoài Văn-HạnhC GDCD-Hoa Văn-ThuV Văn-TrangB

Nhạc-

GiangN

2
Toán-Hoài Văn-ThuV Văn-HạnhC Văn-HạnhA KNS-AnhS Văn-HằngV Văn-HạnhB

KHTN-

AnhTN
Văn-TrangB Toán-HiềnT NN1-Nhàn Sử-Mai

KHTN-

NaTN
CN-Hà

KHTN(Sinh)-

PhượngB
Văn-Hoa

KHTN(Sinh)-

Hài
NN1-Linh Văn-HiềnV Toán-Vui NN1-NgaA Toán-HằngT Văn-TrangA Toán-Hùng

Nhạc-

GiangN

NN1-

PhượngA

3
NN1-Linh

GDCD-

PhươngK
Văn-HạnhC Toán-Dung Toán-Mạnh

LSĐL-

ThủyB

KHTN-

NaTN
KNS-AnhS NN1-NgaA Toán-HiềnT

KHTN-
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GDĐP-

HằngV

GDTC-

NgaTD
KNS-AnhV Văn-TrangB

KHTN(Sinh)-

PhượngB
CN-Hà

KHTN(Sinh)-

Hài

LS&ĐL(Sử)-

Mai

LS&ĐL(Địa)-

ThủyA
Toán-Hoài

Nhạc-

GiangN
NN1-Nhàn Địa-OanhH Toán-Hiếu Văn-HạnhA

4

KHTN-

NaTN
NN1-NgaA KNS-AnhS Tin-NgaTD Toán-Mạnh KHTN-Hài

LSĐL-

ThủyB
NN1-Linh

GDĐP-

HằngV

KHTN-

Khuê
Văn-Hoa KNS-AnhV Toán-Dung

GDĐP-

TrangA
Toán-Hoài

LS&ĐL(Sử)-

Mai

NN1-

PhượngA
Văn-HiềnV Toán-Hùng

GDCD-

PhươngK
Địa-OanhH Toán-HằngT Lý-AnhTN

Nhạc-

GiangN
Sử-ThuV CN-Hà
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TNHN-

HạnhA

KHTN-

NaTN

HĐTN-

HạnhC
HĐTN-Linh HĐTN-NaP HĐTN-Hài

HĐTN-

HạnhB

HĐTN-

AnhTN
KNS-AnhV

GDCD-

PhươngK

HĐTN-

Nhàn

HĐTN-

HằngV

HĐTN-

Dung

HĐTN-

OanhH
Tin-Mạnh GDCD-Hoa

HĐTN-

PhượngA
HĐTN-Hiếu

HĐTN-

Hùng

HĐTN-

PhượngB
Văn-HiềnV CN-Hà

Nhạc-

GiangN
Văn-ThuV Văn-TrangB Hóa-Khuê
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